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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số:117 /2021/HS-ST 

Ngày: 07- 6-2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Tuyết Nga 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1- Ông Từ Hồng Hải 

2-  Ông Phạm văn Tuyên  

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hằng –Thư ký Toà án của Tòa án nhân 

dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

tham gia phiên toà: Ông Đinh Đăng Nghĩa- Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

102/2021/TLST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 119/2020 /QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo: 

- Họ và tên: Phạm Ph  T, tên gọi khác: Không;  Giới t nh: Nam  Sinh 

ngày:19/7/1991, tại Lâm Đồng  ĐKHKTT và chỗ ở: số 2 5  đường, phường 

C, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng  Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn 

giáo: Không; Học v n: 12 12, Ngh  nghiệp: Tài xế   on ông: Phạm Ph  G, 

sinh năm: 1965 và con bà: Phạm Thị Thu H, sinh năm: 1967   ả hai hiện cư 

tr  tại số 2 5  đường, phường C, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng  V , con: 

 hưa c   Gia đình c  02 anh  m, lớn nh t là bị cáo, nh  nh t sinh năm 1999  

Ti n án: Không. Ti n sự: Ngày  1 7 2018 bị Tòa án nhân dân thành phố Đ 

tỉnh Lâm Đồng áp dụng biện pháp xử lý hành ch nh đưa vào cơ sở cai nghiện 

b t buộc, ngày 06 8 2019 bị cáo đ  ch p hành xong. Nhân thân: Ngày 

2  12 2004 bị  ông an phường C, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi 

phạm hành ch nh số ti n 50 000 đồng v  hành vi đánh nhau, ngày 11 01 2005 

bị cáo đ  ch p hành xong  Bị cáo bị b t ngày 1  01 2021, hiện đang bị tạm 

giam tại Nhà tạm giữ  ông an thành phố Đ.    mặt tại phiên tòa. 

- Người chứng kiến: Ông Nông T c P  Địa chỉ: số  1  đường Đ, phường 

C, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng  V ng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Th o các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội 

dung vụ án đư c t m t t như sau: 

Phạm Ph  T là đối tư ng sử dụng ma t y, năm 2018 T bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành ch nh đưa vào cơ sở cai nghiện b t buộc, sau khi ch p hành 

xong T v  lại thành phố Đ và tiếp tục sử dụng ma t y  Quá trình sử dụng ma 

t y đá T c   u n biết đối tư ng tên  T1   không r  nhân thân lai lịch  và 

thường mua ma t y của Tiến để sử dụng  Tối ngày 10 tháng 01 năm 2021, T 

đi tới khu vực bến x  đầu đ o Pr n gặp T1 và mua 0  g i ma t y đá với giá 

1 200 000 đồng, sau khi mua đư c ma t y T c t gi u vào trong người rồi đi 

tới đồi R, phường  , thành phố Đ sử dụng hết 1 g i ma t y,  02 g i ma t y 

còn lại T c t vào trong v  mang th o trên người để sử dụng dần  Khoảng 08 

giờ ngày 1  01 2021, T đi u khiển x  mô tô nh n hiệu  irBlad , biển số 49B-

642 60 đi tới nhà trọ số 17 4 đường B, phường C, TP Đ để gặp bạn thì bị 

 ông an phường C, thành phố Đ kiểm tra b t  uả tang T đang tàng trữ 02 g i 

ma t y T c t giữ trong chiếc v  da và để trong t i áo khoác mặc trên người, T 

khai nh n đ  là ma t y đá T tàng trữ nhằm mục đ ch sử dụng (BL:  34-37; 38-

68).  

 Tang v t thu giữ: 01 g i nilon màu tr ng đục bên trong ch a 02 g i 

nylon màu tr ng trọng đựng ch t tinh thể màu tr ng nghi là ma t y  01 b p da 

màu đ n  01  MND mang tên Phạm Ph  T  01 điện thoại di động hiệu  phon  

11 màu xanh bên trong c  g n sim số 091 587079                             
                                 - 642.60 (BL: 38-40). 

 Kết lu n giám định số 47 GĐ-P 09 ngày 18 01 2021 của Phòng kỹ 

thu t hình sự  ông an tỉnh Lâm Đồng xác định:      tinh th    ng t  ng    

g i n   n  ư c niêm ph ng g i giám   nh    ma t    kh i  ư ng       g 

 kh ng phẩ   a n m một  á       i   thamph tamin   

 Methamphetamine là ch t ma t y nằm trong Danh mục  , STT:  2 , 

Nghị định 7  2018 NĐ- P ngày 15 5 2018 của  h nh phủ  BL: 19-22) 

 áo trạng số106/CT-VKS ngày 26 4/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Đ, tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo v  tội  Tàng trữ trái phép ch t ma t y  

th o  uy định tại điểm c khoản 1 đi u 249 của Bộ lu t hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo khai nh n đ  thực hiện hành vi như đ  nêu tại bản 

cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đ  

truy tố đối với bị cáo  Bị cáo không th c m c gì v  nội dung bản cáo trạng 

cũng như hành vi gì của các cơ  uan tiến hành tố tụng  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng trình bày 

lu n tội đối với bị cáo: Đối chiếu với lời khai nh n tội của bị cáo tại phiên toà 

phù h p với các tài liệu ch ng c  đ  thu th p c  trong hồ sơ vụ án đ  c  đủ cơ 

sở xác định hành vi của bị cáo thực hiện đ  đủ yếu tố c u thành tội  Tàng trữ 

trái phép ch t ma t y  nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm 

Đồng giữ nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo và đ  nghị Hội đồng xét 

xử tuyên bố bị cáo Phạm Ph  T, phạm tội  Tàng trữ trái phép ch t ma t y ; 

Đ  nghị áp dụng điểm c khoản 1 Đi u 249, điểm s khoản 1 Đi u 51, của Bộ 
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lu t Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Ph  T từ 12 tháng  đến 15 tháng tù. V  v t 

ch ng: Đ  nghị áp dụng Đi u 47 Bộ lu t hình sự, và Đi u 106 Bộ lu t tố tụng 

hình sự năm 2015, tịch thu tiêu hủy: 02 phong bì niêm phong bao g i và hoàn 

mẫu; trả lại cho bị cáo: 01 b p da màu đ n  01  MND mang tên Phạm Ph  T  

01 điện thoại di động hiệu  phon  11 màu xanh bên trong c  g n sim số 

0913587079. Đối vối 01 x  mô tô hiệu Honda  rblad  màu đ n, biển số 49B1 

- 642.60,  ơ  uan đi u tra đả xử lý, trả lại cho ông Phạm Ph  G, nên không 

x m xét  

Bị cáo n i lời sau cùng: Bị cáo nh n th y hành vi mà bị cáo thực hiện là 

sai trái, đ  vi phạm pháp lu t, mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, để sớm trở v  hòa nh p cộng đồng làm ăn, phụng dưỡng cha 

mẹ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Tại phiên toà người ch ng kiến v ng mặt không lý do  Bị cáo, Đại 

diện Viện kiểm sát không yêu cầu phải c  mặt người ch ng kiến. Xét th y 

người ch ng kiến c  c  bản khai tại hồ sơ, sự v ng mặt không ảnh hưởng đến 

kết  uả xét xử nên xử v ng mặt th o lu t định   

[2] V  hành vi,  uyết định tố tụng của  ơ  uan đi u tra  ông an thành 

phố Đ, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, Kiểm sát viên 

trong  uá trình đi u tra, truy tố đ  thực hiện đ ng v  thẩm  uy n, trình tự, thủ 

tục  uy định của Bộ lu t tố tụng hình sự  Bị cáo, những người tham gia tố 

tụng khác không c  người nào c  ý kiến hoặc khiếu nại hành vi,  uyết định tố 

tụng của  ơ  uan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng  Do đ , các hành 

vi,  uyết định tố tụng của  ơ  uan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đ  thực hiện đ u h p pháp  

 [ ] V  hành vi phạm tội:  ăn c  biên bản b t người phạm tội  uả tang 

ngày 13/01/2021 và lời khai nh n tội của bị cáo tại phiên tòa phù h p với lời 

khai của những người tham gia tố tụng khác, v t ch ng đ  thu giữ, kết  uả 

giám định và các tài liệu ch ng c  thu th p đư c c  trong hồ sơ vụ án, Hội 

đồng xét xử đ  c  đủ cơ sở xác định: Vào ngày 10 01 2021, tại khu vực bến 

x  đầu đ o Pr n, phường C, thành phố Đ, Phạm Ph  T đ  mua 0  g i ma t y 

với giá 1 200 000 đồng từ đối tư ng tên  T1   chưa r  nhân thân lai lịch  để 

sử dụng  Sau đ , T sử dụng hết 01 g i ma t y, 02 g i ma t y còn lại T c t d u 

vào trong người để sử dụng dần  Đến khoảng 08 giờ ngày 1  01 2021, khi T 

đi tới nhà trọ số 17 4 đường B, phường C, TP Đ, tỉnh Lâm Đồng để gặp bạn 

thì bị  ông an phường C, thành phố Đ tỉnh Lâm Đồng b t  uả tang số ma t y 

c  khối lư ng 0, 516g, loại M thamph tamin . Hành vi mà bị cáo thực hiện 

đ  phạm tội  Tàng trữ trái phép ch t ma t y , tội phạm và hình phạt đư c  uy 

định tại điểm c khoản 1 Đi u 249 của Bộ lu t hình sự năm 2015  Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng truy tố đối với bị cáo phạm tội 

 Tàng trữ trái phép ch t ma t y  là c  căn c , đ ng pháp lu t  
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 Đi u 249  Tội tàng trữ trái phép ch t ma t y  

1  Người nào tàng trữ trái phép ch t ma t y mà không nhằm mục đ ch 

mua bán, v n chuyển, sản xu t trái phép ch t ma t y thuộc một trong các 

trường h p sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

... 

c  H roin ,  ocain , M thamph tamin ,  mph tamin , MDM  hoặc 

XLR-11 c  khối lư ng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam   

[4] V  nhân thân: Ngày 2  12 2004 bị cáo bị  ông an phường C, thành 

phố Đ, tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành ch nh số ti n 50 000 đồng v  

hành vi đánh nhau, ngày 11 01 2005 bị cáo đ  ch p hành xong  V  ti n sự: 

Ngày  1 7 2018 bị Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng áp dụng 

biện pháp xử lý hành ch nh đưa vào cơ sở cai nghiện b t buộc, ngày 

06 8 2019 bị cáo đ  ch p hành xong  

[5] V  tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong  uá trình 

truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng điểm 

s khoản 1 Đi u 51 của Bộ lu t Hình sự là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo. Bị cáo không c  tình tiết tăng nặng  

[6] V  hình phạt:  ăn c  các  ui định của Bộ lu t Hình sự, cân nh c 

nhân thân, t nh ch t m c độ hành vi của bị cáo thực hiện  Xét hành vi tàng trữ 

trái phép ch t ma t y mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho x  hội bởi lẽ bị 

cáo c  c  đủ năng lực trách nhiệm hình sự  nh n th c đư c nhà nước c m 

mua bán, tàng trữ, lưu hành ma tuý, nhưng bị cáo vẫn mua v  tàng trữ để sử 

dụng  Hành vi của bị cáo là x m thường pháp lu t, không những xâm phạm 

các  ui định của nhà nước v   uản lý ma t y mà còn gây ảnh hưởng đến đến 

tình hình tr t tự an toàn tại địa phương, đến kinh tế gia đình, và s c lao động 

của bản thân, việc bị phát hiện b t giữ là ngoài ý muốn của bị cáo  Vì v y cần 

phải xử lý bị cáo th t nghiêm mới c  tác dụng phòng ngừa chung và giáo dục 

riêng, nên áp dụng hình phạt tù c  thời hạn để xử phạt bị cáo  

 [7] V  hình phạt bổ sung: Th o  uy định tại khoản 5 Đi u 249 Bộ lu t 

hình sự:   Người phạm tội còn c  thể bị phạt ti n từ năm triệu đồng đến năm 

trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, c m đảm nhiệm ch c 

vụ, cầm hành ngh  hoặc làm công việc nh t định từ một năm đến năm năm , 

Xét th y bị cáo không c  tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

ti n đối với bị cáo để sung  uỹ Nhà nước.  

[8] V n đ  khác:  

[8.1] Bị cáo đang bị tạm giam nên căn c  khoản 1 Đi u  29  Bộ lu t tố 

tụng Hình sự năm 2015 tiếp tục giam bị cáo để bảo đảm thi hành án   

[8.2] Trong vụ án này c  đối tư ng tên T1 là người đ  bán ma t y cho 

bị cáo   ơ  uan đi u tra chưa xác định r  nhân thân lai lịch của của Tiến nên 

cơ  uan đi u tra tiếp tục đi u tra, xác minh khi nào làm r  sẽ xử lý bằng một 

vụ án khác  
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[9] V  v t ch ng:  ăn c  biên bản thu giữ đồ v t tài liệu ngày 

13/01/2021 và biên bản giao nh n v t ch ng ngày 28/4/2021 giữa  cơ  uan 

đi u tra công an thành phố Đà Lạt và  hi cục thi hành án dân sự thành phố Đà 

Lạt. Đối với 01 một  phong bì niêm phong số: 47/2021/PC09, mặt trước 

phong bì ghi: vụ  Phạm Ph  T -1991,  HKTT: số 2 5  T, phường C, thành 

phố Đ, tỉnh Lâm Đồng  QĐTC: 47/CSDT, 13/01/2021. Bao g i và 01 một  

phong bì niêm phong số: 47 2021 P 09, mặt trước phong bì ghi: vụ  Phạm 

Ph  T -1991,  HKTT: số số 2 5  T, phường C, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng  

QĐT : 47  SDT, 1  01 2021  Hoàn mẫu m= 0,2266(g). Xét th y đây là v t 

ch ng liên  uan đến hành vi phạm tội của bị cáo, không c  giá trị sử dụng nên 

tịch thu tiêu hủy  Đối với 01 khẩu trang y tế màu xanh, 01 b p da màu đ n  01 

 MND mang tên Phạm Ph  T  01 điện thoại di động hiệu  phon  11 màu 

xanh bên trong c  g n sim số 091 587079 (đ   ua sử dụng không kiểm tra 

tình trạng đư c niêm phong trong một phong bì  . Xét th y đây là tài sản và là 

gi y tờ tùy thân của bị cáo, không c  liên  uan đến hành vi phạm tội của bị 

cáo nên trả lại cho bị cáo  Đối vối 01 x  mô tô hiệu Honda  rblad  màu đ n, 

biển số 49B1 - 642.60, không c  liên  uan đến hành vi phạm tội của bị cáo 

 ơ  uan đi u tra đả xử lý, trả lại cho ông Phạm ph  G nên không đ  c p.  

[10] V  án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm th o  ui định 

của pháp lu t   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Tuyên bố: Bị cáo  Phạm Ph  T phạm tội  Tàng trữ trái phép ch t ma 

t y    

2  Áp dụng điểm c khoản 1 Đi u 249, điểm s khoản 1 Đi u 51, Đi u  38 

của Bộ lu t hình sự;  

 Xử phạt bị cáo Phạm Ph  T 12 tháng tù ( mười hai tháng  , thời hạn tù 

t nh từ ngày 13/01/2021.  

    ăn c  khoản 1 Đi u  29 của Bộ lu t tố tụng Hình sự: Tiếp tục giam 

bị cáo để bảo đảm thi hành án  

4 V  xử lý v t ch ng: Áp dụng Đi u 47 Bộ lu t hình sự, và Đi u 106 Bộ 

lu t tố tụng hình sự năm 2015: 

4.1 Tịch thu tiêu hủy: 01  một  phong bì niêm phong số: 47 2021 P 09, 

mặt trước phong bì ghi: vụ  Phạm Ph  T -1991,  HKTT: số 2 5  T, phường 

C, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng  QĐT : 47  SDT, 1  01 2021  Bao g i  Mặt 

sau c  chữ ký, họ tên của: V  Như T, Nguyễn Tùng L, Trần Đình H  đ ng 

d u niêm phong tròn, màu đ  của Phòng kỹ thu t hình sự  ông an tỉnh Lâm 

Đồng  01 một  phong bì niêm phong số: 47 2021 P 09, mặt trước phong bì 

ghi: vụ  Phạm Ph  T -1991,  HKTT: số 2 5  T, phường C, thành phố Đ, tỉnh 

Lâm Đồng  QĐT : 47  SDT, 1  01 2021  Hoàn mẫu m= 0,2266 g   Mặt sau 

c  chữ ký, họ tên của: V  Như T, Nguyễn T, Trần Đ  đ ng d u niêm phong 

tròn, màu đ  của Phòng kỹ thu t hình sự  ông an tỉnh Lâm Đồng.  
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4.2  Trả lại cho bị cáo: 01 khẩu trang y tế màu xanh, 01 b p da màu đ n  

01  MND mang tên Phạm Ph  T  01 điện thoại di động hiệu  phon  11 màu 

xanh bên trong c  g n sim số 091 587079  đ   ua sử dụng không kiểm tra 

tình trạng  đư c niêm phong trong một phong bì mặt dán niêm phong c  chữ 

ký họ tên của Phạm Ph  T, Huỳnh Dương Quyết T và Phạm Ph  T. (Theo 

biên bản giao nh n v t ch ng ngày 28 4/2021 giữa  ơ  uan cảnh sát đi u tra 

 ông an thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng với  hi cục thi hành án dân sự thành 

phố Đ, tỉnh Lâm Đồng   

5  V  án ph : Áp dụng khoản 2 Đi u 1 6 của Bộ lu t tố tụng Hình sự 

năm 2015 và Nghị  uyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày  0 12 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội  uy định v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp,  uản lý 

và sử dụng án ph , lệ ph  Tòa án: Bị cáo phải chịu 200 000 đồng án ph  hình 

sự sơ thẩm   

6  Quy n kháng cáo: Bị cáo, c   uy n làm đơn kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

ph c thẩm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:     

- Tòa án tỉnh Lâm Đồng  02    

- VKS TP  Đ; 

-  ông an TP  Đ;  

- THA TP.Đ;  

- Sở tư pháp Lâm Đồng  

- Bị cáo  

- Những người tham gia tố tụng        

- BP th o d i TH  phạt tù  

- Lưu  

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                         

                Đã ký tên và đóng dấu 

                   Đoàn Thị Tuyết Nga 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

Từ Hồng Hải- Phạm Văn Tuyên  

 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

Đòan Thị Tuyết Nga 
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